
Mẫu biểu số 1.07 
(Kèm theo Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 
Đơn vị báo cáo: Doanh nghiệp 
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH​

NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ KIẾN NĂM KẾ HOẠCH 
Thời gian báo cáo: Ngày 15 tháng 7 năm n 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Ghi chú: 
- n là năm hiện hành. 
- Các dự án đã được Chính phủ cấp bảo lãnh là các dự án đã/đang dự kiến rút vốn 
và/hoặc đang/sẽ trả nợ gốc/lãi 
- Các dự án dự kiến đề xuất Chính phủ cấp bảo lãnh mới là dự án dự kiến đề nghị Chính 
phủ cấp bảo lãnh mới trong giai đoạn báo cáo. Các số liệu báo cáo của các dự án này 
trên cơ sở dự kiến nếu được Chính phủ cấp bảo lãnh 
- Số liệu ước thực hiện năm n và dự kiến năm n+1 quy đổi sang VND áp dụng tỷ giá hạch 
toán tháng 6 năm n do Bộ Tài chính công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài 
chính. 
- Đối với các chương trình, dự án áp dụng lãi suất thả nổi: Áp dụng lãi suất tại kỳ trả nợ 
gần nhất để ước nghĩa vụ nợ lãi cho các năm tiếp theo. 
 
 


